
 
 

              SỞ Y TẾ KHÁNH HOÀ             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG                        
            

     

Số:               /TB-BVYHCT&PHCN Khánh Hòa, ngày       tháng 12 năm 2023 

 

  

THÔNG BÁO BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh 

dịch vụ tư vấn đấu thầu tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu 

tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch gói thầu “Dịch vụ tư vấn, 

thẩm định các gói thầu Hóa chất, sinh phẩm và gói vật tư y tế” với nội dung cụ thể 

như sau: 

I. Thông tin của đơn vị thông báo báo giá 

1. Đơn vị thông báo báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức 

năng tỉnh Khánh Hòa, Số 07 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Phước, TP- Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa. 

2. Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ngô Thị Như Nguyện – Dược 

sĩ, khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa 

- Số điện thoại: 0702440715 

- Email: ngothi.nhunguyen210@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

 - Nhận trực tiếp tại: Khoa Dược - Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 07 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh 

Phước, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 

- Nhận qua email: ngothi.nhunguyen210@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 8 giờ 00 ngày 12/12/2023 đến trước 17 giờ 

ngày 18/12/2023 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 18 tháng 12    

năm 2023.  

II. Nội dung thông báo báo giá  

1. Tên gói thầu tư vấn: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu 

gói thầu hóa chất, sinh phẩm và gói vật tư y tế  

2. Tên gói thầu thẩm đinh: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa 

chọn nhà thầu gói thầu hóa chất, sinh phẩm và gói vật tư y tế 

(Đính kèm chi tiết nội dung mặt hàng các gói thầu hóa chất, sinh phẩm và gói 

vật tư y tế; Phụ lục 1 và Phụ lục 2) 
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3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quí I và Quí II năm 2024 

4. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng 

- Điều khoản tạm ứng: Không 

- Thanh toán hợp đồng: Hợp đồng sẽ được thanh toán sau khi nghiệm  thu 

hoàn thành tư vấn và thẩm định các gói thầu hóa chất, sinh phẩm và gói thầu vật tư 

y tế 

5. Các Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn đấu thầu thực 

hiện Báo giá theo mẫu (Phụ lục 3) 

 Trân trọng ./. 

      

    Nơi nhận:                                                                              GIÁM ĐỐC 

 - Như trên (VBĐT); 

 - Website Bệnh viện  (VBĐT); 

 - Lưu: VT, KD.         
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Phụ lục 1 

DANH MỤC  HÓA CHẤT, SINH PHẨM 
 (Đính kèm Công văn số        /YC-BVYHCT&PHCN  ngày    /   /2023  

của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa) 

 

STT 

Tên hóa chất, 

sinh phẩm y 

tế 

Mô tả thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan về kỹ thuật  
Số lượng ĐVT Quy cách 

1 

Dung dịch rửa 

tay phẫu 

thuật, thủ 

thuật 

Thành phần: 

4%kl/kl Chlorhexidine 

Digluconate. 

Hàm lượng phụ gia vừa đủ 100% 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý 

theo Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y 

tế không phải quản lý theo Nghị 

định 98, đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS 

20 Chai chai 500ml 

2 

Hóa chất nội 

kiểm huyết 

học CBC-3D 

Dùng để nội kiểm huyết  

học phù hợp với thiết bị XP-100 

Dùng được cho máy sysmex 

KX21 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý 

theo Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y 

tế không phải quản lý theo Nghị 

định 98, đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS 

5 Bộ 

Bộ (Low 

level, Normal 

level, High 

level), 3x3 

mL 

3 Chloramin B 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý 

theo Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y 

tế không phải quản lý theo Nghị 

định 98, đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS 

125 Kg  

4 

Chlorine 

(Calcium-

Hypochloride) 

70% 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý 

theo Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y 

tế không phải quản lý theo Nghị 

định 98, đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS 

100 Kg  
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5 

Hóa chất xét 

nghiệm HDL 

choleterol 

Sử dụng để định lượng HDL 

Cholesterol trong huyết thanh 

hoặc huyết tương (Sử dụng được 

máy CHEMWELL-2910) 

'- Thành phần: R1 : 

Buffer, Cholesterol oxidase 

(E.coli) < 1000 U/l, Peroxidase 

(horseradish) < 1300 ppg U/l;  

N,N-bis(sulfobutyl)-toluidine, 

disodium 

(DSBmT) < 1 mM, Accelerator < 

1 mM;Preservative < 0.06 %,  

Ascorbic acid oxidase (Curcubita 

sp.) < 3000 U/l 

R2:  

Buffer, Cholesterol esterase 

(Pseudomonas sp.) < 1500 U/l, 4–

aminoantipyrine (4-AAP) < 1 

mM, Detergent < 2 %, 

Preservative < 0.06 %. 

Quy cách: (4x30ml, 4x10 ml) 

 160ml 

12 Hộp 

(4x30ml, 

4x10 ml) 

 160ml 

6 
Hóa chất 

chuẩn chung 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý 

theo Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y 

tế không phải quản lý theo Nghị 

định 98, đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS 

6 Lọ 5ml 

7 

Hóa chất nội 

kiểm sinh hóa 

mức bình 

thường 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý 

theo Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y 

tế không phải quản lý theo Nghị 

định 98, đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS 

12 Lọ 5ml 

8 

Hóa chất nội 

kiểm sinh hóa 

mức bất 

thường 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý 

theo Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y 

tế không phải quản lý theo Nghị 

định 98, đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS 

12 Lọ 5ml 

9 

Hóa chất  

pha loãng cho 

máy huyết 

học 

(Cellpack ) 

Dùng được cho máy Sysmex 

KX21 

Dung dịch pha loãng cho máy 

phân tích huyết học 

Sysmex.Thành phần: NaCl≤9.4%, 

Buffer≤1.6%, Anti-Microbial 

Agent≤1.0%. 

24 Thùng 
Thùng/ 20 

Lít 
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Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý 

theo Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y 

tế không phải quản lý theo Nghị 

định 98, đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS 

10 

Dung dịch 

khử khuẩn 

cao CIDEX 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý 

theo Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y 

tế không phải quản lý theo Nghị 

định 98, đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS 

2 Can can 5 lít 

11 

Dung dịch sát 

khuẩn tay 

nhanh 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý 

theo Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y 

tế không phải quản lý theo Nghị 

định 98, đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS 

200 Chai 500ml 

12 

Hóa chất xét 

nghiệm 

Albumin 

Thuốc thử chẩn đoán dùng cho 

xét nghiệm định lượng Albumin 

trong huyết thanh hoặc huyết 

tương (Sử dụng được máy 

CHEMWELL-2910).  

'- Thành phần: succinate buffer ≤ 

100 mmol/l, 

bromocresol green (BCG)≤ 0.35 

mmol/l, sodium hydroxide ≤ 60 

mmol/l, detergent, preservative. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý 

theo Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y 

tế không phải quản lý theo Nghị 

định 98, đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS 

2 Hộp 

(6 x 60 ml, 1 

x 2 STD ml)  

360ml 

13 

Hóa chất xét 

nghiệm AST 

(GOT) 

Thuốc thử chẩn đoán dùng cho 

xét nghiệm định lượng men AST 

trong huyết thanh hoặc huyết 

tương. (Sử dụng được máy 

CHEMWELL-2910) 

'- Thành phần: Tris (pH 7.8) 80 

mmol/l, L-aspartate 240 mmol/l, 

MDH > 10 µkat/l, LDH > 20 

µkat/l, 

2-oxoglutarate 15 mmol/l, 

12 Hộp 

(5 x 48ml, 

1x60 ml) 

300ml 
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NADH 0.18 mmol/l, sodium 

hydroxide < 1% 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý 

theo Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y 

tế không phải quản lý theo Nghị 

định 98, đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS 

14 

Hóa chất xét 

nghiệm 

Cholesterol 

Thuốc thử chẩn đoán dùng cho 

xét nghiệm định lượng 

Cholesterol trong huyết thanh 

hoặc huyết tương. (Sử dụng được 

máy CHEMWELL-2910) 

'- Thành phần:Good's buffer (pH 

6.4) < 120 mmol/l, phenol < 6 

mmol/l, 4-aminoantipyrine < 0.4 

mmol/l, cholesterol esterase 

(CHE) < 4 µkat/l, cholesterol 

oxidase (CHO) < 5 µkat/l, 

peroxidase (POD) < 24 µkat/l, 

preservatives, detergents, 

stabilizers 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý 

theo Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y 

tế không phải quản lý theo Nghị 

định 98, đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS 

12 Hộp 

(6 x 60ml, 1x 

2ml STD)  

360ml 

15 

Hóa chất xét 

nghiệm 

Creatinine 

Thuốc thử chẩn đoán dùng cho 

xét nghiệm định lượng uyết tương 

hoặc nước tiểu (Sử dụng được 

máy cho CHEMWELL-2910) 

'- Thành phần: sodium hydroxide 

≤ 450 mmol/l, carbonate buffer ≤ 

150 mmol/l, picric acid ≤ 38.8 

mmol/l 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý 

theo Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y 

tế không phải quản lý theo Nghị 

định 98, đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS 

12 Hộp 

5 x 48 ml, 1 

x 60 ml 

300ml 
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16 

Hóa chất xét 

nghiệm 

Triglyceride 

Sử dụng để định lượng 

Triglycerid trong huyết thanh 

hoặc huyết tương (Sử dụng được 

máy CHEMWELL-2910) 

'- Thành phần:  buffer PIPES (pH 

7.0) 40 mmol/l, 4-aminoantipyrine 

(4-AA) 0.4 mmol/l, ATP 1.5 

mmol/l;Mg2+ 1.6 mmol/l, 

ADPS 0.6 mmol/l, 

glycerol kinase (GK) > 66.67 

µkat/l;glycerol-3-phosphate , 

oxidase (GPO) > 60.00 µkat/l, 

peroxidase (POD) > 20.00 µkat/l, 

lipoprotein lipase (LPL) > 16.67 

µkat/ 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý 

theo Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y 

tế không phải quản lý theo Nghị 

định 98, đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS 

12 Hộp 

(6 x 60ml, 1x 

2ml STD)  

360ml 

17 

Hóa chất xét 

nghiệm 

Protein 

Sử dụng để định lượng Protein 

toàn phần trong huyết thanh hoặc 

huyết tương  (Sử dụng được máy 

CHEMWELL-2910) 

'- Thành phần: copper sulfate ≤ 14 

mmol/l, sodium-potassium tartrate 

≤ 36 mmol/l,potassium iodide ≤ 

36 mmol/l,sodium hydroxide ≤ 

570 mmol/l. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý 

theo Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y 

tế không phải quản lý theo Nghị 

định 98, đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS 

2 Hộp 

6 x 60 ml, 

Standard (1 x 

2 ml)  

360ml 

18 

Hóa chất xét 

nghiệm Uric 

Acid 

Sử dụng để định lượng Uric Acid 

trong huyết thanh,  huyết tương 

hoặc nước tiểu (Sử dụng được 

máy CHEMWELL-2910) 

'- Thành phần: buffer PIPES (pH 

7.0) 100 mmol/l 

4-aminoantipyrine 0.78 mmol/l 

ADPS 0.67 mmol/l 

ferricyanide potassium 3.8 µmol/l 

peroxidase (POD) > 38.34 kat/l 

uricase > 1.65 µkat/l 

6 Hộp 

Hộp (5 x 

48ml, 1x60 

ml ) 

300ml 
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Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý 

theo Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y 

tế không phải quản lý theo Nghị 

định 98, đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS 

19 

Hóa chất dùng 

cho xét 

nghiệm ALT 

(GPT) 

Thuốc thử chẩn đoán dùng cho 

xét nghiệm định lượng ALAT 

(GPT) trong huyết thanh hoặc 

huyết tương, (Sử dụng được máy 

CHEMWELL-2910) 

'- Thành phần: Tris (pH 7.5) 100 

mmol/l,L-alanine 500 mmol/l, 

LDH > 36.7 µkat/l, 

2-oxoglutarate 15 mmol/l, 

NADH 0.18 mmol/l 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý 

theo Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y 

tế không phải quản lý theo Nghị 

định 98, đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS 

12 Hộp 

150 ( 5 x 24 

ml, 1 x 30ml 

) 

20 

Hóa chất xét 

nghiệm 

Glucose 

Thuốc thử chẩn đoán dùng cho 

xét nghiệm định lượng glucose 

trong huyết thanh hoặc huyết 

tương (Sử dụng được máy 

CHEMWELL-2910).  

'- Thành phần: phosphate buffer 

(pH 7.0) < 240 mmol/l, phenol < 

6 mmol/l,glucose oxidase (GOD) 

< 480 µkat/l, peroxidase (POD) < 

44 µkat/l, 4-aminoantipyrine (4-

АА) < 0,9 mmol/l, stabilizers, 

preservatives 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý 

theo Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y 

tế không phải quản lý theo Nghị 

định 98, đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS 

13 Hộp 

(6 x 60 ml, 1 

x 2 ml STD) 

360ml 
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21 

Hóa chất ly 

giải 

dùng cho máy 

huyết học 

Hóa chất dùng để để đếm tế bào 

máu, định cỡ và phân biệt hồng 

cầu, xác định huyết sắc tố trên 

máy phân tích huyết học Sysmex. 

Thành phần: Quaternary 

Ammonium Salt<10%,; Sodium 

Lauryl Sulfate<1.5% 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý 

theo Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y 

tế không phải quản lý theo Nghị 

định 98, đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS 

24 Chai chai/ 500 ml 

22 
Test chẩn 

đoán HbA1c 

dùng được cho máy Arkray 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý 

theo Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y 

tế không phải quản lý theo Nghị 

định 98, đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS 

1300 Test  

23 
Hóa chất xét 

nghiệm GGT 

Thuốc thử chẩn đoán dùng cho 

xét nghiệm định lượng Gamma-

glutamyltransferase (Gamma-GT) 

trong huyết thanh hoặc huyết 

tương (Dùng được cho máy 

Chemwell 2910).  

'- Thành phần: Tris (pH 8.25) 100 

mmol/l, glycylglycine 100 

mmol/l,  

L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-

nitroanilide 4 mmol/l 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý 

theo Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y 

tế không phải quản lý theo Nghị 

định 98, đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS 

5 hộp 

150 ( 5 x 24 

ml, 1 x 30ml 

) 

24 

Test nhanh 

chẩn đoán sốt 

xuất huyết 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý 

theo Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y 

tế không phải quản lý theo Nghị 

định 98, đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS 

200 Test  
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25 

Test nhanh 

chẩn đoán 

viêm gan B 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý 

theo Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y 

tế không phải quản lý theo Nghị 

định 98, đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS 

200 Test  

26 

Test nhanh 

chẩn đoán 

viêm gan C 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý 

theo Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y 

tế không phải quản lý theo Nghị 

định 98, đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS 

200 Test  

27 

Test nhanh 

kháng thể  

Lao IgG/IgM 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý 

theo Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y 

tế không phải quản lý theo Nghị 

định 98, đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS 

100 Test  

28 

Test nhanh 

kháng nguyên  

Lao IgG/IgM 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý 

theo Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y 

tế không phải quản lý theo Nghị 

định 98, đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS 

100 Test  

29 Dầu Parafin 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý 

theo Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y 

tế không phải quản lý theo Nghị 

định 98, đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS 

30 lít  

30 
Sáp Parafin 

dùng cho vật lý 

trị liệu 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý 

theo Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y 

tế không phải quản lý theo Nghị 

định 98, đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS 

30 kg  

 Tổng: 30 khoản     
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Phụ lục 2 

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ 
 (Đính kèm Công văn số         /YC-BVYHCT&PHCN  ngày    /   /2023  

của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa  

 
 

STT Tên vật tư 
Mô tả thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan về kỹ thuật 
ĐVT Số lượng 

1 Airway Đè Lưỡi các số 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 20 

2 Băng keo cá nhân 

19 mm x 72 mm 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

miếng 50.000 

3 Băng vải cuộn 9cm 

rộng 9 cm 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cuộn 400 

4 Băng keo chỉ thị nhiệt 

18 mm, sử dụng cho nồi hấp tiệt 

trùng 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cuộn 10 

5 
Băng keo lụa 

(2,5cm*5m) 

(2,5cm*5m) 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cuộn 2.200 

6 
Băng keo lụa 

(1,25cm*5m) 

(1,25cm*5m) 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

Cuộn 2000 
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08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

7 Băng thun 3 móc 

10cm x 3,5m 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cuộn 100 

8 
Bộ dây truyền dịch sử 

dụng một lần 

có cổng bơm thuốc chữ Y 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Bộ 800 

9 
Bơm cho ăn sử dụng 

một lần 50ml/cc 

50ml/cc 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 500 

10 Bơm tiêm insulin 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 4.000 

11 
Bơm tiêm sử dụng 1 lần 

10ml/cc 

10ml/cc 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 4.000 

12 
Bơm tiêm sử dụng 1 lần 

1ml/cc 

1ml/cc 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 1.000 
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13 
Bơm tiêm sử dụng 1 lần 

5ml/cc 

5ml/cc 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 20.000 

14 Bóng Đèn Hồng Ngoại 

Tia hồng ngoại  

tác dụng thấu nhiệt xuyên qua da, 

đui xoay 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 20 

15 Bông y tế 

gói < hoặc = 1kg 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Kg 400 

16 
Chỉ tiêu chậm tổng hợp 

đơn sợi  Polydioxanone 

số 4/0 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Tép 36 

17 
Chỉ Chromic Catgut 

(4/0)75cm 1/2HR26 

kim tròn hoặc tương đương 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Tép 1.000 

18 Dao mổ số 15 

mũi bầu 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 300 

19 Đầu col vàng 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 
Ống 20.000 
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Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

20 Đầu col xanh 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Ống 7.000 

21 Dây rắc máy điện châm 

đầu tròn, bộ 6 dây 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 200 

22 Dây Garo 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 100 

23 Dây hút đàm các số 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 300 

24 Dây thở oxy 2 nhánh 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 500 

25 
Điện cực dán đo dẫn 

truyền 

dùng được cho máy NIHON 

KOHDEN 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 240 
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26 

Gạc phẫu thuật 10cm x 

10cm x 8 lớp/(6 lớp) vô 

trùng 

10cm x 10cm x 8 lớp/(6 lớp) vô 

trùng 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 55.000 

27 Gạc Vaselin 

1 miếng/gói 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

miếng 1.000 

28 
Găng tay cao su y tế (có 

bột) 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Đôi 30.000 

29 
Găng tay cao su y tế 

không bột 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Đôi 40.000 

30 
Găng tay phẫu thuật 

không bột các cỡ 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Đôi 5.000 

31 Gel siêu âm 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Lít 250 

32 Giấy đo điện tim 3 cần 

Kích cỡ 80mm 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

Cuộn 500 
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98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

33 Giấy in nhiệt sinh hóa 

Kích cỡ 57mm 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cuộn 200 

34 

Giấy in siêu âm dùng 

cho máy siêu âm 

(110mm x 20m) 

110mm x 20m 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cuộn 100 

35 Hộp đựng bông cồn 

đường kính từ  

7 cm-10 cm 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 30 

36 Hộp inox 23 x12 x3 cm 

23 x12 x3 cm 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 20 

37 
Kéo thẳng, 2 đầu nhọn 

16cm 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 50 

38 Khẩu trang y tế 

>= 3 lớp, vô trùng 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 100.000 

39 
Kim châm cứu các số 

dùng 1 lần 
số: 3, 4,6,7 được đóng trong vỉ Cái 4.000.000 
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Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

40 Kim Lancet lấy máu 

đầu mũi kim được vát nhọn, bọc 

giấy riêng lẻ từng cây, tiệt trùng 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 6.000 

41 
Kim đẩy chỉ (0.30 x 

33mm) 

0.30 x 33mm 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 50.000 

42 
Kim luồn tĩnh mạch các 

số 

các số 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 500 

43 
Kim luồn laser nội mạch 

(kim quang) 

Túi / 1 bộ 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Bộ 4.000 

44 Kim tiêm nhựa các số 

các số, đóng trong vỉ 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 50.000 

45 Lam kính 7102 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

Hộp 10 
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không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

46 
Lọ đựng bệnh phẩm 

(nắp đỏ) 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 15.000 

47 Màng đóng túi thuốc sắc 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cuộn 30 

48 
Nẹp vải cẳng tay dài 

trái/phải 

các số 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 90 

49 

Chỉ Nylon (4/0)75cm 

3/8 DS19(chỉ không 

tiêu) 

Thành phần có Polyamide 6.0, 

không tiêu đơn sợi số 4/0,  kim 

tam giác 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Tép 200 

50 
Ống đặt nội khí quản có 

bóng các số 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 10 

51 Ống nghiệm EDTA 

chứa chất kháng đông EDTA, 5 ml 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 20.000 

52 
Ống nghiệm nhựa không 

nắp 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 
Ống 15.000 
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Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

53 Ống nghiệm Serum 

Kích thước ống: 12x75mm, có 

vạch định mức. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 15.000 

54 Ống thông dạ dày 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Sợi 200 

55 
ống thông nội khí quản 

có bóng các số 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 20 

56 
Ống thông tiểu 2 nhánh 

các số 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 800 

57 
Pen cong/thẳng không 

mấu các cỡ 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 50 

58 
Phim khô laser SD-Q 

20x25cm 

kích cỡ 20cmx25cm  (dùng được 

cho máy Konica Minolta Drypro 

model 832) 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Tấm 4.000 
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59 
Phim khô laser SD-Q 

25x30cm 

kích cỡ 25cmx30cm  (dùng được 

cho máy Konica Minolta Drypro 

model 832) 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Tấm 6.000 

60 
Quả bóp huyết áp (Máy 

cơ) 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 30 

61 
Que thử đường huyết 

On Call Plus 

dùng cho máy On Call Plus 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Test 300 

62 
Que thử đường huyết 

Viva-Check Ino 

dùng cho máy 

 Viva-Check Ino 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Test 350 

63 
Test thử nước tiểu 10 

thông số Mission 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Test 10.000 

64 Túi đựng nước tiểu 

2000ml 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 800 

65 
Túi chườm ngãi cứu cỡ 

(20x30 cm) 

làm nóng bằng  máy vi sóng 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Cái 100 
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Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

66 Băng thun 1 móc 

4,5 x 540 cm 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 100 

67 Băng thun 2 móc 

8,4 x 540 cm 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 500 

68 Băng thun 3 móc 

10,2 x 540 cm 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 800 

69 Băng thun 4 móc 

16 x 550 cm 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 200 

70 Băng keo y tế 

10 cm x 10 m 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 300 

71 
Phim XQ y tế 8"x10" 

 

Nhỏ hơn hoặc bằng 100 cái/hộp; 

Phim XQ dạng phẳng dẹt, hình 

chữ nhật. Cấu trúc gồm 3 lớp: Lớp 

phủ in phim, lớp nhựa PET, lớp 

phủ chống tĩnh điện; Phim không 

nhiễm ánh sáng (sử dụng trong 

điều kiện ánh sáng môi trường); 

Cái 2.000 
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Tương thích với máy in Canon 

PIXMA iX6770 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

72 Phim XQ y tế 10"x 12" 

Nhỏ hơn hoặc bằng 100 cái/hộp; 

Phim XQ dạng phẳng dẹt, hình 

chữ nhật. Cấu trúc gồm 3 lớp: Lớp 

phủ in phim, lớp nhựa PET, lớp 

phủ chống tĩnh điện; Phim không 

nhiễm ánh sáng (sử dụng trong 

điều kiện ánh sáng môi trường); 

Tương thích với máy in Canon 

PIXMA iX6770 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Cái 3.500 

73 
Bộ giác hơi 24 ống hút 

chân không 

kèm bơm hút chân không 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

Bộ 20 

74 Kim nhĩ hoàn cài tai 

0.22×1.3mm 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

cái 15.000 

75 
Chỉ PDO MONO 30G-

25mm 

Chỉ được luồn sẵn quanh kim, tiệt 

trùng 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

kim 200 

76 
Chỉ PDO MONO 29G-

38mm 

Chỉ được luồn sẵn quanh kim, tiệt 

trùng 
kim 200 
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Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với 

trang thiết bị y tế phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thiết bị y tế 

không phải quản lý theo Nghị định 

98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO/CE/FDA/TCCS 

 Tổng cộng: 76 mặt hàng    

 



 

Phụ lục 3 

BÁO GIÁ 
(Đính kèm Công văn số         /YC-BVYHCT&PHCN  ngày    /   /2023  

của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa) 

 

     Tên Nhà cung cấp                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:    

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

 

Trên cơ sở Thông báo báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư thông báo báo giá], chúng 

tôi .... [ghi tên, địa chỉ đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn đấu thầu] báo giá cho 

gói thầu....[ghi gói thầu tham gia báo giá: “Gói Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự 

thầu các gói thầu hóa chất, sinh phẩm và gói vật tư y tế  và Gói Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thẩu 

và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu hóa chất, sinh phẩm và gói vật tư y tế” ] như sau: 

1.   Tên gói thầu tư vấn: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu 

gói thầu hóa chất, sinh phẩm và gói vật tư y tế  

Số tiền báo giá ( đã bao gồm tất các chi phí ):   

2. Tên gói thầu thẩm đinh: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thẩu và kết quả lựa chọn 

nhà thầu gói thầu hóa chất, sinh phẩm và gói vật tư y tế 

 Số tiền báo giá ( đã bao gồm tất các chi phí ):   

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 

... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm 

... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 

Mục I – Thông báo báo giá]. 

4. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng kinh doanh hoặc các 

tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 

định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị dịch vụ Tư vấn đấu thầu nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm 

quy định của pháp luật về cạnh tranh, phá giá. 

- Thành viên tham gia Tổ chuyên gia đấu thầu phải đáp ứng đầy đủ các điều 

kiện quy định tại Điều 116 củaNghịđịnh 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính 

Phủ và Điều 11 của Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 của Bộ Kế 



25 
 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát 

hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu và các quy định hiện hành khác. 

- Thành viên tham gia Tổ thẩm định đấu thầu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện 

quy định tại Điều 4,Thôngtư 19/2015/TT-BKHDT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết việc lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn 

nhà thầu và Điều 11 của Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch 

cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu và các quy định hiện hành khác. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp Các đơn vị, doanh nghiệp kinh 

doanhdịch vụ tư vấn đấu thầu  
(Ký tên, đóng dấu (nếu có) 
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